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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án). 
Câu 1: Phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về nuôi trồng thủy sản quảng canh?
	A. Mật độ thả giống cao.                                           
   B. Môi trường nuôi được quản lí nghiêm ngặt.
	C. Diện tích ao, đầm nuôi rất lớn.                             
    D. Nguồn cấp và thoát nước hoàn toàn chủ động.
Câu 2: Màu nước xanh nhạt (xanh nõn chuối) của nước nuôi thuỷ sản bắt nguồn từ
	A. sự phát triển của tảo lục.	B. sự phát triển của trùng roi.
	C. sự phát triển của rong đuôi chó.	D. sự phát triển của tảo lam.
Câu 3: Bệnh nào dưới đây không lây truyền từ vật nuôi sang người ?
	A. Bệnh tụ huyết trùng.	B. Bệnh Ebola, bệnh phong.
	C. Bệnh dại.	D. Bệnh than, cúm gia cầm.
Câu 4: Mô hình nào dưới đây không phải chăn nuôi công nghệ cao?
	A. Chăn nuôi gà đẻ thu trứng tự động.	B. Chăn nuôi lợn gắn chip.
	C. Sử dụng robot trong chăn nuôi bò.	D. Thả vịt trên cánh đồng.
Câu 5: Nhận định nào dưới đây không phải là nhiệm vụ của khai thác tài nguyên rừng bền vững?
	A. Đảm bảo phủ xanh đất trống, đồi trọc.
	B. Khai thác rừng cần thực hiện theo các quy định của pháp luật.
	C. Áp dụng các biện pháp kĩ thuật để hạn chế tác động xấu tới môi trường và đa dạng sinh học.
	D. Thực hiện các biện pháp trồng rừng và tái sinh rừng, khai thác không lạm vào vốn rừng.
Câu 6: Làm bánh dinh dưỡng (đá liếm) cho trâu, bò nhằm mục đích
	A. đuổi ruồi, muỗi hút máu.                                       
    B. để trâu, bò thư giãn, giảm Stress.
	C. bổ sung các loại khoáng cần thiết cho trâu, bò.    
    D. loại bỏ kí sinh trùng trên cơ thể trâu, bò.
Câu 7: Biện pháp phòng bệnh tụ huyết trùng trâu, bò nào dưới đây không đúng?
	A. Tiêm phòng vaccine đầy đủ theo quy định.
	B. Dùng hỗn hợp các loại kháng sinh với liều cao để nâng cao hiệu quả phòng bệnh.
	C. Định kì bổ sung các sản phẩm có tác dụng tăng sức đề kháng.
	D. Luôn giữ chuồng trại, bãi chăn thả khô thoáng, lưu thông khí, vệ sinh sát trùng định kì.
Câu 8: Vai trò của thực vật thuỷ sinh trong môi trường nuôi thuỷ sản là
	A. ngăn chặn sự phát triển của vi sinh vật có hại cho động vật thuỷ sản.
	B. trở thành thức ăn cho các động vật thuỷ sản.
	C. cung cấp oxygen hoà tan cho nước và nơi trú ngụ cho động vật thuỷ sản.
	D. cung cấp carbon dioxide hoà tan cho nước.
Câu 9: Trong chăn nuôi không tạo ra chất thải nào dưới đây?
	A. Phân và nước tiểu của gia súc.	B. Nước tắm cho gia súc.
	C. Thức ăn dư thừa của vật nuôi.	D. Rác thải từ trồng trọt.
Câu 10: Những nhận định nào dưới đây đúng khi nói về về ý nghĩa của bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng bền vững?
(1) Tăng diện tích rừng trồng thuần loài.
(2) Duy trì và nâng cao chức năng phòng hộ và bảo vệ môi trường.
(3) Bảo tồn đa dạng sinh học.
(4) Duy trì và nâng cao chức năng sản xuất của rừng.
     (5) Góp phần tạo việc làm và cải thiện sinh kế cho những hộ gia đình sống gần rừng.
	A. (1), (3), (4), (5).	B. (2), (3), (4), (5).	C. (1), (2), (4), (5).	D. (1), (2), (3), (4).
Câu 11: Bảo vệ rừng tập trung vào những hoạt động chính nào dưới đây?
(1) Phòng chống sâu, bệnh hại rừng.                                              
(2) Cho thuê dịch vụ môi trường rừng.
(3) Ngăn chặn những tác động tiêu cực của con người đến rừng.
(4) Giao rừng cho các hộ gia đình, cá nhân.                                                        
     (5) Phòng cháy, chữa cháy rừng.
	A. (1), (2), (3).	B. (2), (3), (5).	C. (1), (3), (5).	D. (1), (2), (4).
Câu 12: Có bao nhiêu phát biểu dưới đây không đúng khi nói về nhiệm vụ trồng rừng? 
I. Đảm bảo thường xuyên phủ xanh diện tích rừng.
II. Giảm sự phát triển của cỏ dại, sâu bệnh hại cây rừng. 
III. Giúp cây rừng sinh trưởng, phát triển tốt. 
     IV.Trồng rừng sản xuất để lấy nguyên liệu phục vụ cho đời sống và xuất khẩu.
	A. 4.	B. 3.	C. 1.	D. 2.
Câu 13: Phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về vai trò của thuỷ sản đối với đời sống con người?
	A. Cung cấp nguyên liệu cho trồng trọt công nghệ cao.
	B. Cung cấp lương thực cho xuất khẩu.
	C. Cung cấp nguồn thực phẩm giàu protein cho con người.
	D. Cung cấp thịt, cá, trứng, sữa cho các nhà máy chế biến.
Câu 14: Những nhận định nào dưới đây không đúng khi nói về môi trường nuôi thủy sản?
(1) Yếu tố quan trọng đầu tiên của môi trường nuôi thuỷ sản là hàm lượng oxygen hòa tan trong nước.
(2) Xác định sinh vật phù du trong nước bằng kính lúp.
(3) Có thể xử lý nước thải nuôi thuỷ sản bằng cách xả trực tiếp ra môi trường.
(4) Yếu tố thuỷ lí của nguồn nước trong quá trình nuôi là nhiệt độ, độ mặn, độ trong và màu nước.
     (5) Hệ thống mái che hoặc bổ sung nước được sử dụng khi nhiệt độ tăng cao.
	A. (1), (3), (4), (5).	B. (1), (2), (3), (4).	C. (1), (2), (3), (5).	D. (2), (3), (4), (5).
Câu 15: Loại giá thể nào dưới đây không sử dụng trong công nghệ trồng cây không dùng đất?
	A. Đất thịt.	B. Xơ dừa.	C. Đất sét nung.	D. Đá bọt.
Câu 16: Nhận định nào dưới đây không đúng khi nói về vai trò của phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng?
	A. Bảo vệ cây trồng.		B. Ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
	C. Tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt.
	D. Giúp cây trồng cho năng suất cao, chất lượng tốt.
Câu 17: Nguyên nhân nào dưới đây gây ra bệnh dịch tả lợn cổ điển?
	A. Ký sinh trùng.	B. Nấm.	C. Virus.	D. Vi khuẩn.
Câu 18: Phát biểu nào dưới đây không đúng về vai trò của lâm nghiệp đối với môi  trường?
	A. Bảo tồn nguồn gene sinh vật và đa dạng sinh học.
	B. Giữ đất, giữ nước, điều hoà dòng chảy, chống xói mòn ở những khu vực đầu nguồn.
	C. Chắn sóng, chắn gió, chống cát bay ở những khu vực ven biển.
	D. Điều tiết ánh sáng ở những khu dân cư, khu công nghiệp và khu đô thị.
Câu 19: Ưu điểm của nhà kính đơn giản là
	A. kiểm soát sâu, bệnh hiệu quả.					B. chi phí thấp.
	C. đảm bảo cho cây trồng đạt năng suất và chất lượng cao nhất. 	D. dễ điều chỉnh nhiệt độ trong mùa hè.
Câu 20: Rừng được sử dụng cho những mục đích nào dưới đây?
(1) Cung cấp gỗ và lâm sản ngoài gỗ.
(2) Bảo tồn nguồn gene sinh vật rừng, hệ sinh thái rừng tự nhiên. 
(3) Bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất.
(4) Cung cấp dịch vụ môi trường rừng.
     (5) Đất rừng sử dụng cho canh tác cây lương thực.
	A. (1), (3), (4), (5).	B. (2), (3), (4), (5).	C. (2), (3), (4), (5).	D. (1), (2), (3), (4).
Câu 21: Biện pháp sinh học trong phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng là
	A. sử dụng thuốc hóa học để phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng.
	B. việc dùng sức người, dụng cụ, máy móc, bẫy để ngăn chặn, bắt, tiêu diệt, loại bỏ sâu, bệnh hại cây trồng.
	C. việc áp dụng các kĩ thuật trồng trọt nhằm loại bỏ mầm sâu, bệnh; hạn chế sự phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng.
	D. sử dụng sinh vật có ích hoặc sản phẩm của chúng để tiêu diệt sâu, bệnh hại cây trồng.
Câu 22: Vai trò quan trọng nhất của rừng phòng hộ đầu nguồn là
	A. cung cấp gỗ nguyên liệu cho ngành sản xuất giấy.
	B. giữ đất, giữ nước, ngăn lũ, điều hoà dòng chảy, chống xói mòn.
	C. tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương.
	D. cung cấp nhiều cây thuốc quý để sản xuất thuốc nam.
Câu 23: Công nghệ biogas trong xử lí chất thải chăn nuôi không có tác dụng nào dưới đây?
	A. Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm chăn nuôi.
	B. Bã thải được dùng làm phân bón cho cây trồng.
	C. Nước thải sau khi xử lí dùng làm nước tưới cho cây trồng.
	D. Khí sinh học (CH4) làm nhiên liệu trong sinh hoạt, sản xuất.
Câu 24: Nhận định nào dưới đây không đúng về biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường chăn nuôi?
	A. Quy hoạch khu vực chăn nuôi gần khu dân cư để thuận tiện cho việc quản lí.
	B. Chú trọng việc áp dụng các mô hình chăn nuôi tiên tiến.
	C. Thường xuyên vệ sinh chuồng trại sạch sẽ.
	D. Hệ thống thu gom, xử lí chất thải phải đạt tiêu chuẩn kĩ thuật.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Bảng dưới đây mô tả diện tích rừng trồng của nước ta giai đoạn 2007 – 2022.
	Năm
	Diện tích trồng rừng (triệu ha)

	
	Đặc dụng
	Phòng hộ
	Sản xuất
	Tổng

	2007
	0,1
	0,6
	1,9
	2,6

	2012
	0,1
	0,6
	2,4
	3,2

	2017
	0,1
	0,7
	2,9
	4,2

	2022
	0,1
	0,6
	3,9
	4,6


Nguồn: Tổng cục Lâm nghiệp, năm 2022
a) Tổng diện tích rừng trồng tăng dần từ 2,6 triệu ha (2007) lên 4,6 triệu ha (2022).
b) Để bảo vệ tài nguyên rừng bền vững nên tăng cường trồng và chăm sóc rừng phòng hộ và rừng đặc dụng.
c) Diện tích rừng sản xuất năm 2022 chiếm khoảng 85% tổng diện tích rừng trồng của cả nước.
d) Rừng phòng hộ là yếu tố chính dẫn đến sự gia tăng tổng diện tích trồng rừng.       


Câu 2: Bảng dưới đây mô tả ảnh hưởng của hàm lượng NH3 đối với cá. 
	Hàm lượng NH3 (mg/l)
	Ảnh hưởng đối với cá

	0,4 - 2,5
	 Gây chết nhiều loài cá, riêng cá trê có thể bị chết ở hàm lượng 3,4 mg/l.

	0,05 - 0,4
	 Làm cá yếu, làm giảm hoạt động và sinh trưởng ở cá, gây tổn hại gan, thận, não.

	0,02 - 0,05
	 Hàm lượng an toàn cho nhiều loài cá ôn, nhiệt đới.


a) Nguồn gốc tạo ra NH3 là do thức ăn thừa, chất thải của động vật thuỷ sản, xác động thực vật trong môi trường nuôi.
b) Sử dụng vi sinh vật có lợi để chuyển hóa NH3 trong môi trường nuôi thủy sản:
Nitrobacter
Nitrosomonas
NO3- (không độc khi < 50mg/l)
NO2-       
NH3



c) Cần điều chỉnh mật độ thả, chế độ dinh dưỡng và nâng cao dòng chảy trong hệ thống nuôi thâm canh sẽ giảm được hàm lượng NH3.
d) Khoảng cách hàm lượng NH3 an toàn cho cá ôn đới và nhiệt đới cao hơn khoảng cách hàm lượng NH3 gây chết nhiều loài cá.
Câu 3: Hậu quả của việc phá rừng là tình trạng biến đổi khí hậu, hiệu ứng nhà kính làm trái đất ấm dần lên, hạn hán, nước biển dâng cao, ô nhiễm môi sinh, đói kém… Theo Tổng cục Phòng, Chống thiên tai, mỗi năm nước ta xảy ra khoảng 10-15 trận lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt là tại các vùng núi phía Bắc, Trung bộ, Tây Nguyên và Đông Nam bộ. Thời tiết cực đoan, mưa lớn, mưa kéo dài là nguyên nhân kích hoạt lũ quét và sạt lở đất, cuốn theo cây cối, đất đá, thậm chí tính mạng, tài sản của con người. Mưa bão lũ xảy ra ở nước ta ngày càng tăng; trở thành mối đe dọa nguy hại đến cuộc sống con người và nền kinh tế đất nước.
(Nguồn: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 30/8/2023)
a) Nghiêm cấm các hành vi phá hoại tài nguyên rừng. Tăng cường công tác tuần tra, giám sát để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi chặt phá rừng.
[bookmark: _Hlk178371078]b) Chặt phá rừng mở rộng diện tích đồng cỏ làm nơi chăn thả và cung cấp thức ăn cho gia súc nhằm phát triển kinh tế.
c) Nên tận dụng các phương tiện mạng xã hội như Facebook, TikTok,… hay các phương tiện chính thống như truyền hình, báo, đài cho việc truyền tải thông tin, thông điệp về tầm quan trọng của rừng cũng như biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng.
d) Có thể phối kết hợp với các tổ chức liên quan về bảo tồn tài nguyên thiên nhiên  để cùng tham gia thực hiện các chương trình trồng rừng với quy mô lan rộng không chỉ ở các địa phương có rừng.
Câu 4. Tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray, để quản lý và bảo vệ rừng tốt hơn, ban giám đốc có sử dụng thêm flycam và công nghệ bẫy ảnh. Flycam sử dụng kiểm soát rừng ở tầm cao, bẫy ảnh là camera nhỏ được đặt trong rừng. Nhờ sử dụng các thiết bị này trong tuần tra rừng nên dù nhân lực bảo vệ rừng còn thiếu, trên địa bàn không xảy ra tình trạng vi phạm lâm luật, cháy rừng, giúp những cánh rừng thêm xanh tươi. 
(Nguồn: Báo điện tử  Sài Gòn giải phóng, ngày 22/5/2024.)
a) Flycam được sử dụng đã mang lại hiệu quả ngày càng cao, nhất là những khu vực địa hình đồi núi hiểm trở, khó tiếp cận.
b) Ứng dụng khoa học kĩ thuật giúp rừng được chăm sóc, bảo vệ tốt hơn.
c) Các thiết bị công nghệ hoàn toàn có thể thay thế các hạt kiểm lâm để bảo vệ rừng khỏi lâm tặc.
d) Bẫy ảnh thường được sử dụng để giám sát sinh học, nghiên cứu và bảo tồn động vật hoang dã.
-------------------------- HẾT ---------------------------
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
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